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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2018 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Hải Dương10/02/1977NamÁNguyễn DuyXDC-1001

Hậu Giang11/11/1988NamDiệuTrần HoàngXDC-1012
Miễn thi Anh vănSông Bé03/12/1993NamĐạtNguyễn HuyXDC-1023

Phú Yên20/12/1993NamĐịnhTrần VănXDC-1034

Hà Nam04/07/1982NamĐồngTăng VănXDC-1045

Bình Thuận08/07/1976NamĐứcNguyễn PhanXDC-1056
Miễn thi Anh vănTpHCM26/02/1989NamKhươngNguyễn AnXDC-1067

TpHCM13/04/1987NamLuânNguyễn TrọngXDC-1078

TpHCM10/04/1985NamLuậtTrần KhắcXDC-1089

Phú Yên09/02/1993NamNhânNguyễn ThanhXDC-10910

Bình Định01/01/1993NamQuanĐặng LêXDC-11011

Phú Yên17/09/1981NamTânĐinh VănXDC-11112

Quảng Trị05/12/1994NamTâyNguyễn KhắcXDC-11213

Quảng Ngãi30/06/1979NamThạchPhan LongXDC-11314

Phú Yên12/02/1990NamThuBùi VănXDC-11515

TpHCM17/11/1991NamTrườngĐường NhậtXDC-11616

Thanh Hóa06/03/1984NamVănTrần AnhXDC-11717

Quảng Trị27/05/1993NamVỉNguyễn GiaXDC-11818

Cần Thơ15/07/1982NamQuyBùi VănXDC-19219

Sài Gòn25/08/1973NamThôngVõ ThiênXDC-19320

Đà Lạt01/11/1979NamThôngNgô SĩXDC-19421

An Giang06/09/1990NamTiếnNguyễn HữuXDC-19522

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 22

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1


